
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 – THÁNG 02 
TỬ TẾ 

(02/02/2026 – 27/02/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

23A - 23B 02/02 - 13/02 

Đọc: Cuộc chạy đua trong rừng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một truyện về thể thao 
Chính tả: Nghe viết: Cuộc chạy đua trong rừng. Viết 
đoạn 1+ Luyện viết: Ôn chữ hoa U, Ư 
LTVC: MRVT Thể thao 
Đọc: Cô gái nhỏ hóa "kình ngư"        
LTMR: Đóng vai và nói lời đáp chúc mừng 
Nói và nghe: Nói về một đồ vật dựa vào gợi ý 
Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng và tìm ý tác phẩm. 
Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn thuật lại một trận thi 
đấu hoặc một buổi luyện tập thể thao 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 

Đọc: Chơi bóng với bố 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bản tin thể thao 
Chính tả: Cùng vui chơi. Phân biệt d/gi; iu/ưu, ân/âng 
LTVC: Câu cảm. Dấu chấm than 
Đọc: Ngọn lửa Ô -  lim - pích 
LTMR: Đoán tên môn thể thao qua động tác, nói một 
vài câu về môn thể thao đã đoán được 
Nói và nghe: Đọc kể Cuộc chạy đua trong rừng 
Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng và tìm ý tác phẩm. 
Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một trận thi đấu hoặc 
một buổi luyện tập thể thao. 

TOÁN 

23A - 23B 02/02 - 13/02 
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (3 tiết) 
Em làm được những gì? 
Góc vuông, góc không vuông (tiết 1) 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 

Góc vuông, góc không vuông (tiết 2) 
Hình chữ nhật 
Hình vuông 
Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác 
Chu vi hình chữ nhật (tiết 1) 

ĐẠO ĐỨC 

23A - 23B 02/02 - 13/02 
Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân 
(Tiết 2) 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 



 

24 23/02 – 27/02 Em nhận biết bất hòa với bạn (Tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ 
XÃ HỘI 

23A - 23B 02/02 - 13/02 
Thực hành: Tìm hiểu chất và hoạt động có hại cho cơ 
quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

23A 02/02 - 06/02 

Spring Festival 2026 
* Beehive 
Unit 7. Family life 
Review lesson 1, 2 (WB - pages: 77, 79) 
Review Lesson 3 (WB - pages: 80-81) 
Lesson 5. Skills and Culture (SB - pages: 92-93) 
Lesson 5. Skills and Culture (Practice) (WB - pages: 
84-85) 

23B 09/02 – 13/02 

* Maths & Science 
Unit 2. The Human Body 
Lesson 1. The Organs (SB - pages: 18-19) 
* Phonics Smart 
Unit 8. I like swimming 
Lesson 1 (SB - pages: 78-79) 
* Beehive 
Unit 7. Family life 
Lesson 4. Story (SB - pages: 90, 91) 
Lesson 4. Story (Practice) (WB - pages: 82, 83) 
Lesson 6. Project (SB - pages: 94) 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 

Flyers Platform 
* Cambridge YLE 
Movers 1 - Test 2 
Reading & Writing - Parts 1,2,3 (SB - pages: 34-39) 
Movers 1 - Test 3 
Speaking - Parts 1,2 (SB - pages: 78-79) 
* Beehive 
Unit 7. Family life 
Review Unit 7 (SB - page: 95; WB - pages: 86-87) 
Unit 8. Our history 
Lesson 1 (SB - pages: 96-97; WB - page: 88) 

GIÁO DỤC 
CẢM XÚC 
 XÃ HỘI  

23A - 23B 02/02 - 13/02 Hợp tác trong hành động 
 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 Giới thiệu chương 4: Giải quyết vấn đề 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

23A 02/02 - 06/02 
Ôn tập và củng cố lập trình Scratch 
Mô hình xe không người lái 

23B 09/02– 13/02 Thực hành tạo bài trình chiếu 

TẾT 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
24 23/02 – 27/02 Thực hành tạo bài trình chiếu 

 



 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

23A - 23B 02/02 - 13/02 

Cơ sở không có sa hình - Liên hoàn 
- Chống đẩy 3 lần  
- Chạy zic zắc   
- Chạy nhanh về đích 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn 
và ngược lại 
- Game: Chạy biến tốc (Lưng hướng chạy) 

BƠI – LẶN 

23A - 23B 02/02 - 13/02 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 
 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 

SINH TỒN 

23A - 23B 02/02 - 13/02 Xử lý khi gặp đám cháy 2 
 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 Nhận biết khi bị bỏng 

VÕ THUẬT 

23A - 23B 02/02 - 13/02 

Học bộ Trửu 
- Trực Trửu đứng 
- Trực Trửu ngang 
- Đảo Trửu 
- Đăng Trửu 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 

Học bộ trửu 
- Bạt Trửu 
- Giáng Trửu 
- Khóa Trửu 

ÂM NHẠC 

23A - 23B 02/02 - 06/02 - Hoà tấu bài đọc nhạc số 2; "Sailor, Sailor On The Sea" 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 
- Hoà tấu bài đọc nhạc số 2; "Sailor, Sailor On The Sea" 
(Tiếp theo) 

MỸ THUẬT 

23A - 23B 02/02 - 06/02 Những sinh vật nhỏ trong vườn (Tiết 1, 2) 

 16/02– 20/02 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

24 23/02 – 27/02 Những sinh vật nhỏ trong vườn (Tiết 3, 4) 
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